
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  846 /QĐ - CĐSL    Sơn La, ngày  08  tháng  10 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận vào danh sách và cấp mã số Cao đẳng K63 và Trung cấp K63 

trúng tuyển nhập học năm 2026 

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 63/2026/TT-BGDĐT ngày 30/7/2026 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp, trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CĐSL ngày 03/3/2026 của trường Cao 

đẳng Sơn La về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao 

đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-CĐSL ngày 27/7/2026 của trường Cao 

đẳng Sơn La về việc ban hành Quy định công tác học sinh, sinh viên của trường 

Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ - HĐTS ngày 14/9/2026 của Hội đồng 

tuyển sinh, Trường Cao đẳng Sơn La về việc công nhận lưu học sinh nước Cộng 

hòa Dân chủ Nhân dân Lào trúng tuyển trình độ Cao đẳng năm 2026;  

Căn cứ Quyết định số 772/QĐ - HĐTS ngày 15/9/2026 của Hội đồng 

tuyển sinh, Trường Cao đẳng  Sơn La về việc công bố điểm trúng tuyển và công 

nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm 

non năm 2026 (đợt 2); 

Căn cứ Quyết định số 773/QĐ - HĐTS ngày 15/9/2026 của Hội đồng 

tuyển sinh, Trường Cao đẳng Sơn La về việc công nhận lưu học sinh nước Cộng 

hòa Dân chủ Nhân dân Lào trúng tuyển trình độ Cao đẳng năm 2026 (Đợt 2); 

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ - HĐTS ngày 16/9/2026 của Hội đồng 

tuyển sinh, Trường Cao đẳng Sơn La về việc xác định điểm trúng tuyển và công 

nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp năm 2026 (Đợt 4); 

Căn cứ Quyết định số 810/QĐ - HĐTS ngày 29/9/2026 của Hội đồng 

tuyển sinh, Trường Cao đẳng  Sơn La về việc xác định điểm trúng tuyển và công 

nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp năm 2026 (Đợt 4- bổ 

sung) ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh, sinh 

viên. 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách và cấp mã số học sinh, sinh viên Cao đẳng 

K63 và Trung cấp K63 trúng tuyển nhập học năm 2026 gồm 111 học sinh, sinh 

viên (có bảng tổng hợp và danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện 

đúng Quy chế đào tạo, Quy chế công tác HSSV; Nội quy, Quy định nội trú, 

ngoại trú; các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Cao đẳng Sơn 

La trong quá trình học tập tại nhà trường.  

Điều 3. Trưởng các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc nhà trường, giáo 

viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:  KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Lãnh đạo nhà trường (Chỉ đạo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3 (Thực hiện);  
- Lưu: VT, TC-HSSV.  
  
  
 Nguyễn Xuân Thắng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CAO ĐẲNG K63 VÀ TRUNG CẤP K63 

TRÚNG TUYỂN NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số   846 /QĐ-CĐSL ngày 08/10/2026 

của Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT Lớp Địa điểm mở lớp 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 CĐ Chăn nuôi- Thú y K63 Trường Cao đẳng Sơn La 2  

2 CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K63A1 Trường Cao đẳng Sơn La 2  

3 CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K63A2 Trường Cao đẳng Sơn La 2  

4 CĐ Công nghệ thông tin K63 Trường Cao đẳng Sơn La 6  

5 CĐ Công nghệ thông tin K63A Trường Cao đẳng Sơn La 9  

6 CĐ GD Mầm non K63A Trường Cao đẳng Sơn La 10  

7 CĐ GD Mầm non K63B Trường Cao đẳng Sơn La 35  

8 CĐ GD Mầm non K63C Trường Cao đẳng Sơn La 35  

9 CĐ Hướng dẫn du lịch K63 Trường Cao đẳng Sơn La 1  

10 TC Chăm sóc sắc đẹp K63A1 Trường Cao đẳng Sơn La 2  

11 TC Dịch vụ pháp lý K63A2 Trường Cao đẳng Sơn La 5  

  Tổng    111  



Danh sách và cấp mã số Cao đẳng K63 và Trung cấp K63 trúng tuyển nhập học năm 

2026 

(Kèm theo Quyết định số   846 /QĐ-CĐSL ngày  08/10/2026 của Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Dân tộc Lớp 

1 Lầu Páo Dê 15/03/2011 Nam Mông TC NT biểu diễn múa DGDT K63A1 

2 Lò Việt Anh 21/11/2011 Nam Thái TC NT biểu diễn múa DGDT K63A2 

3 Lường Thùy Dương 02/08/2011 Nữ Thái TC Dịch vụ pháp lý K63A2 

4 Cà Thị Ngọc Hiền 20/10/2011 Nữ Thái TC Dịch vụ pháp lý K63A2 

5 Lò Văn Phượng 06/6/2008 Nam Thái TC Dịch vụ pháp lý K63A2 

6 Lò Đức Quý 13/6/2008 Nam Thái TC Dịch vụ pháp lý K63A2 

7 Đào Minh Quân 9/12/2011 Nam Tày TC Dịch vụ pháp lý K63A2 

8 Vongsamphanh Saynatee 26/05/2007 Nam Lào 2 CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K63A1 

9 Lorvanxay Bounyung 12/05/2002 Nam Lào 2 CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K63A1 

10 Saiyaseng Alak 17/12/2007 Nam Lào 2 CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K63A2 

11 Outtharvong Khamaiy 19/07/2007 Nam Lào 2 CĐ CN kỹ thuật điện, điện tử K63A2 

12 Vilaiphone Phouvong 30/11/2007 Nam Lào 2 CĐ Chăn nuôi- Thú y K63 

13 Phanthavong Souksaiychai 10/08/2007 Nữ Lào 2 CĐ Chăn nuôi- Thú y K63 

14 Panyasit Anouxa 18/10/2007 Nam Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63 

15 Leeyiayee Danienlee 11/11/2005 Nam Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63 

16 Lavanh Euang 29/06/2007 Nam Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63 

17 Chertong Laleethao 15/08/2007 Nam Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63 

18 Vongsavanh Mittaphone 30/07/2007 Nam Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63 

19 Chansombath Phonesanith 27/10/2007 Nữ Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63 

20 Sengphachanh Silimoungkhoun 10/10/2007 Nam Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63A 

21 Khounyotha Souphaphone 18/08/2008 Nữ Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63A 

22 Philavong Sulinya 21/09/2008 Nữ Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63A 

23 Xaysongkham Tuny 27/12/2007 Nam Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63A 

24 Noypha Vannisa 02/06/2006 Nữ Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63A 

25 Thisavanh Ki 24/10/2007 Nam Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63A 

26 Bounthilat Maichan 17/03/2002 Nam Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63A 

27 Onexayyakhen Souksakhone 10/07/2005 Nam Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63A 

28 Korkeosouphid Thitnakhone 16/09/2007 Nữ Lào 2 CĐ Công nghệ thông tin K63A 

29 Phimmasan Boun 16/04/2008 Nữ Lào 2 CĐ Hướng dẫn du lịch K63 

30 Đinh Thị Thái 26/08/2006 Nữ Mường CĐ GD Mầm non K63A 

31 Đinh Thị Bích Hoài 26/02/2007 Nữ Mường CĐ GD Mầm non K63A 



32 Lường Thu Hồng 21/08/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63A 

33 Hà Thị Minh Nguyệt 25/09/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63A 

34 Bạc Cầm Thị Hơn 10/11/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63A 

35 Nguyễn Thùy Linh 13/11/2008 Nữ Kinh CĐ GD Mầm non K63A 

36 Đinh Hải Vân Chiều 08/03/2007 Nữ Mường CĐ GD Mầm non K63A 

37 Đinh Thị Đan 06/10/2008 Nữ Mường CĐ GD Mầm non K63A 

38 Tòng Thị Ngân 12/07/2004 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63A 

39 Nguyễn Huyền Trang 23/10/2008 Nữ Kinh CĐ GD Mầm non K63A 

40 Quàng Thị Ngọc Linh 14/01/2008 Nữ Thái TC Chăm sóc sắc đẹp K63A1 

41 Vũ Mai Huyền 28/11/2010 Nữ Kinh TC Chăm sóc sắc đẹp K63A1 

42 Lò Hoài Nhi 02/07/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

43 Lừ Thị Thanh Huyền 26/11/2007 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

44 Cầm Thị Nguyệt 26/06/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

45 Vàng Mái Sài 12/09/2008 Nữ Mông CĐ GD Mầm non K63B 

46 Lò Thị Dịu Trang 16/01/2007 Nữ Dao CĐ GD Mầm non K63B 

47 Lò Thị Giang 23/04/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

48 Cà Thị Linh 17/10/2003 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

49 Vì Gia Kiều 22/06/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

50 Lò Nguyệt Nga 29/10/2006 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

51 Tráng Thị Siên 10/05/2007 Nữ Mông CĐ GD Mầm non K63B 

52 Lò Thị Thảo Diệp 09/03/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

53 Lù Yến Nhi 09/01/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

54 Lù Thị Hiền 25/04/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

55 Lò Thị Khánh Chi 20/11/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

56 Đinh Thị Thuỳ Dương 19/09/2004 Nữ Mường CĐ GD Mầm non K63B 

57 Đinh Thị Hoa 28/11/2002 Nữ Mường CĐ GD Mầm non K63B 

58 Hà Thu Thuỷ 04/06/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

59 Đặng Phương Thuý 01/01/2008 Nữ Dao CĐ GD Mầm non K63B 

60 Lầu Thị Dế 08/12/2008 Nữ Mông CĐ GD Mầm non K63B 

61 Lường Thị Diệu My 15/07/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

62 Tòng Hồng Vy 04/12/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

63 Lò Thị Ánh Diệp 16/08/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

64 Đinh Thị Hoàng Ngân 27/04/2008 Nữ Mường CĐ GD Mầm non K63B 

65 Lù Thị Gênh 14/09/2008 Nữ Mông CĐ GD Mầm non K63B 

66 Vũ Ngọc Quỳnh Anh 25/02/2008 Nữ Kinh CĐ GD Mầm non K63B 

67 Nguyễn Thuỳ Linh 25/03/2008 Nữ Kinh CĐ GD Mầm non K63B 



68 Lèo Thị Kim Ngân 30/09/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

69 Lò Thị Tâm Thanh 25/06/2006 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

70 Và Thị Nam Vy 10/06/2008 Nữ Mông CĐ GD Mầm non K63B 

71 Điêu Thị Linh Lập 02/09/2001 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

72 Giàng Thị Linh 29/05/2008 Nữ Mông CĐ GD Mầm non K63B 

73 Lò Thị Hà My 01/05/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

74 Phạm Thị Ánh Ngọc 02/01/2008 Nữ Kinh CĐ GD Mầm non K63B 

75 Cầm Thị Hồng Vẫn 10/11/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

76 Tòng Yến Nhi 27/05/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63B 

77 Lường Thị Quỳnh Ngân 15/11/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

78 Lò Thị Thân 20/01/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

79 Lò Thị Mạnh Quỳnh 08/05/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

80 Lò Thảo My 16/08/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

81 Hoàng Thị Nhi 05/12/2007 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

82 Hà Thị Trúc 17/08/2007 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

83 Lường Thị Oanh 29/12/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

84 Hoàng Thu Hiền 08/03/2008 Nữ Mường CĐ GD Mầm non K63C 

85 Lò Thị Linh 02/11/2007 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

86 Điêu Thu Minh 05/01/2007 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

87 Đoàn Huệ Thư 09/03/2006 Nữ Kinh CĐ GD Mầm non K63C 

88 Sình A Đóng 05/09/2000 Nam Mông CĐ GD Mầm non K63C 

89 Điêu Thị Thảo Yến 24/10/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

90 Quàng Thị Anh Thư 27/10/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

91 Lò Hải Yến 16/09/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

92 Lù Thị Mai Anh 18/01/2005 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

93 Mùa Thị Diệu Linh 01/01/2007 Nữ Mông CĐ GD Mầm non K63C 

94 Lường Thị Mai 15/05/2007 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

95 Quàng Thị Hồng Nhung 29/11/2008 Nữ Kháng CĐ GD Mầm non K63C 

96 Mùa Thị Thủy 10/05/2008 Nữ Mông CĐ GD Mầm non K63C 

97 Lò Thị Nhàn 30/04/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

98 Vì Thị Nhấn 28/01/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

99 Hoàng Thị Tuyết 21/07/2003 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

100 Lù Thị Phóng 28/08/2006 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

101 Quàng Thị Quỳnh Trang 05/03/2008 Nữ Kháng CĐ GD Mầm non K63C 

102 Lò Thị Quỳnh Trang 12/06/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

103 Quàng Thị Uyên 03/10/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 



104 Lý Thị Liên 20/05/2006 Nữ Dao CĐ GD Mầm non K63C 

105 Tòng Thị Huyền Diệu 12/10/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

106 Lường Thị Phương Thảo 13/10/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

107 Giàng Thủy Tiên 09/01/2008 Nữ Mông CĐ GD Mầm non K63C 

108 Đinh Thị Luyến 10/01/2008 Nữ Mường CĐ GD Mầm non K63C 

109 Lường Quỳnh Nhi 20/08/2008 Nữ Thái CĐ GD Mầm non K63C 

110 Dương Thị Huyền My 04/11/2008 Nữ Kinh CĐ GD Mầm non K63C 

111 Vừ Y Hà 04/01/2003 Nữ Mông CĐ GD Mầm non K63C 

Tổng số 111 học sinh, sinh viên 
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